PHIEU AN TOAN HOA CHAT

(tiéng Anh viét tit MSDS tir Material Safety Data Sheet)

LOGO CONG TY

MSDS - Sodium hydrogen difloride
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S& CAS: 1333-83-1
S& UN: 2439
S6 dang ky EC: 215-608-3

S chi thi nguy hiém ciia cac t6 chire xép loai (néu c6): 8- Cac chét

an mon
S6 dang ky danh muc Quéc gia khac (néu co):

" THINH PHUC
V

VIITENMIVAL

PHAN L. THONG TIN SAN PHAM VA DOANH NGHIEP

- Tén thudng goi ctia chat: Sodium hydrogen difloride

- Tén thuong mai: Sodium hydrogen difloride

- Tén khac (khong 1a tén khoa hoc):

Mai san pham (néu cé)

- Tén nha cung cip hoic nhap khau, dia chi:

CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU HOA CHAT
THINH PHUC

Tru s¢ tai: Nha s6 9, Ngach 2 Ngo 82 Puong Nguyél}
Khuyén, Phuong Van Quéan, Quén Ha Pong, Thanh pho
Ha No1, Viét Nam;

Dién thoai: 0833299222

Email: hoachatthinhphuc@gmail.com

- Tén nha san xuat: Cty TNHH Merck Viét Nam
- bia chi: Lau 9, CentrePoint, 106 Nguyén Vian Trdi,
Q.Phu Nhuan, TP.HCM

- Muc dich str dung: Thudc thir dé phan tich

Dia chi lién h¢ trong truwong hop khin
cap:

C()NG TY TNHH XUAT N HAP
KHAU HOA CHAT THINH PHUC

Tru s¢ tai: Nha sb 9, Ngach 2 Ngd 82
Puong Nguyén Khuyén, Phuong Vin
Quan, Quan Ha Pong, Thanh phé Ha
Noi, Viét Nam;

Dién thoai: 0833299222

Email: hoachatthinhphuc@gmail.com

PHAN II. THONG TIN VE THANH PHAN NGUY HIEM

A 5 A . A n Lo Ham luwgng
Tén thanh phan nguy hiém So CAS Cong thirc hoa hoc (% theo trong lrong)
Sodium hydrogen difloride 1333-83-1 NaHF, <99.9%

PHAN III. NHAN DANG NGUY HIEM

1. Mikc xép loai nguy hiém

2. Canh bo nguy hiém

- Kich tmg mit, da

- C6 hai néu nubt phai

- Luu y khi tiép xuc, bao quan, st dung.
3. Cac dudng tiép xic va tri¢u chirng
- Pudng mit: ton thuong mét.

- Puong tiéu hoa: ti€u chay

- Puong da: di ung da




PHAN IV. BIEN PHAP SO CUU KHI GAP TAI NAN

1. Truwdng hop tai nan tiép xic theo dwong mit: (bi vang, day vao mit) Rira can than bang nudc
trong vai phut. Thao bo kinh ap trong néu c6 va dé lam. Tiép tuc rira.

2. Truong hop tai nan tiép xiic trén da (bi diy vao da) Cdi bo tat ca cac quan 4o bi nhiém doc ngay
1ap tirc. Rua sach

da bang nudc/ taim. Sau khi tiép xtc vi mit: rira sach véi nhiéu nude Rira bang that nhidu nude va
xa phong

3. Truong hop tai nan tiép xiic theo dwong hé hap (hit tho phai héa chit nguy hiém dang hoi, khi)
Chuyén nan nhan ra noi thoang khi va gilt nghi ngoi ¢ tu thé thoai mai.

PHAN V. BIEN PHAP CHUA CHAY

1. Xép loai vé tinh chay: khong dé chay

2. Sian pham tao ra khi bi chay: C6 thé hinh thanh hydrogen

3. Céc tac nhan giy chdy, nd: nhiét 46 cao

4. Cac chit dip chay thich hop va huwéng din bién phap chira chdy, bién phap két hop khac:
Nudc, Carbon dioxide (CO2), Bot, Bot kho. ..

- Khong dugc hit hot, aerosol. Tranh tiép xtic voi hoa chat. Pam bao sy thong hoi day du. Pé xa cac
ngudn nhiét va cac ngudn gay chdy. So tan khoi khu vuc nguy hiém, quan sat quy trinh mg phokhan
cap, tham khao y kién chuyén gia.

5. Phuong tién, trang phuc bio h can thiét khi chira chay

- Chi ¢ trong khu vuc nguy hiém khi cé thié‘g bi ho hip khép kin. Tranh tiép xuc vé6i da bang cach giir
khoang cach an toan hodc bang cach méc quan ao bao ho phu hop.

- Di chuyen binh chtra khoi noi nguy hiém valam mat bang nudce. Ngin chan viéc nudce chita chay
gy 6 nhiém cho ngudn nudc mit hodc hé thong nudc ngam.

6. Cac lwu ¥ diic biét vé chay, nd (néu co)

PHAN VI. BIEN PHAP XU LY KHI GAP SU CO TRAN PO, DO RI

1. Khi tran dé, do ri & mirc nhé

- Khong duogc do xubng céng. Nguy co nd.

- bay céng. Thu thap, bude vaxaveét tran. Quan sat cac han ché vé chat c6 thé.

- Vit bé ding cach. Don sach khu vuc bi anh hudng.

2. Khi tran d(x)2 do rilén ¢ dién rong: Ngan chén viéc nude chita chay gay 6 nhiém cho ngudn nudc
mat hodc hé thong nudc ngam.

Lam mat cac binh chira kin trong vu chay bang bui nudc.

PHAN VIL SU DUNG VA BAO QUAN

1. Bién phap, diéu kién cin 4p dung khi sir dung, thao tac vdi héa gh?it nguy hiém (thong gio,
chi dung trong hé thong kin, sir dung thiét bi dién phong nd, van chuyén noi bJ...)
- Lam viéc c6 mil bao hg. Khong hit chat/hon hop. Tranh tao ra hoi/thudc xit.

- Quan sat cac canh bao ghi trén nhan.
2. Bién phap, diéu kién cin ap dung khi bio quén (nhiét d9, cach sip xép, cac han ché vé nguon
gdy chay, no, cac chét can tranh bao quan chung...)
- De xa cc ngudn nhiét va cac ngudn giy chay. Péng kin binh chira, dit tai noi kho réo va thong gi6
tot.
- Nhiét d¢ luu gitr dé nghi, xem nhan san phém.

PHAN VIIL KIEM SOAT TIEP XUC VA PHUONG TIEN BAO HQ CA NHAN

1. Céc bién phap han ché tiép xiic can thiét (thong gi6 hodc bién phap giam ndéng do hoi, khi trong
khuv vuc lam Viéf:, cac bién phap cach ly, han che thoi gio lam viéc... ’

- B¢ xa cac ngudn nhi¢t/tia lira/lra /cac bé mét nong. - Khong hut thudc.

- Str dung céc thi€p bi bdo hd cd nhan theo nhu yéu cau.

2. Cac phuong tién bao ho ca nhan khi lam viéc

- Bao vé mat: Lam viéc c6 mil bao ho; Kinh bao ho vira khit

- Bao vé than thé: Quan 4o bao hd can phai dugc chon cuthé cho noi lam viée, tiy vao néng do




valuong hoa chét

nguy hiém dugc xir 1y. Phai yéu cau thiét bi bao véchdng hoa chét tai nhacung cip tuong Gmg

- Bao vé tay: Ging tay bao ho duoc sir dung phai tuan theo céc thong s6 cta Chi thi EC

- Bdo v¢ chan: Giay bao ho

3. Phwong tién bio hd trong truedong hop xir 1y sw co

- Cong ty phai dam bao rang viéc bao tri, lau chii va kiém tra thiét bibdo vé ho hép duoc tién hanh
theo hudng dan ctia nha san xuat. Cac phuong phap nay phai dugc lap thanh tai li¢u dung céach.

- Binh chira chay, nudc, CO2..

- Quan 4o bao ho can phai ducc chon cuthé cho noi lam viéc, tiy vao nong d6 va lugng hoa chat
nguy hiém dugc xir 1y. Phai yéu cau thiét bibao véchong hoa chit tai nhacung cép tu:ong ung.

- Kinh bao hd, Ging tay bao hd dugc sit dung phai tuan theo céc thong sb cua Chi thi EC
89/686/EEC,

- Quan 40 bao ho chdng tinh dién va chong chay.

4. Cac bién phap vé sinh (tim, khtr doc...)

- Sau khi hit phai: khéng khi sach. cho nan nhin udng nuéc ngay lap tuc.

- C4i bo tit ca cac quan 4o bi nhiém doc ngay 1ap tirc. Rira sach da bang nuéc/ tim

PHAN IX. PAC TINH HOA LY

Trang thai vat 1y: rin Diém s6i (°C): 230°C

Mau sic: khong mau Diém noéng chay (°C): 125°C

Mui dic trung: khong mui Diém bung chay 238°C Khéng chép chay

Ap sut hoa hoi (mm Hg) ¢ nhiét d9, 4p sudt tiéu | Nhiét do tw chdy >170°C Phuong phap: DIN
chuan: <1 hPa ¢ 20 °C 51794

Ty trong hoi (Khong khi = 1) ¢ nhiét d9, ap sut

i 2 i6i han nd 6 chay, nd trén ©
tidu chuin: G161 han nong dd chay, nd trén %(V)

Do hoa tan trong nudce: 630g/1 - 20 °C Gi6i han nong do chay, nd dudi %(V)
Do PH: 2,20 °C Ty 1¢ hoa hoi
Khdi luong riéng (kg/m3): 61.9946 Céc tinh chat khac néu co

PHAN X. TINH ON PINH VA KHA NANG PHAN UNG

1. Tinh 6n ('!inh (do bén nhiét, do qhay v6i tac nhan ma sat, va dap...): San phém 6n dinh vé mat hoa
hoc trong di€u kién méi truong chuan (nhi¢t do phong).

2. Kha nang phéan &ng:

- Rui ro béc chay hoic tao thanh khi hodc hoi dé chay vai: Chat oxy hoa, nitrat, axit, mubi kiém, Chi
- Phan tng téa nhiét véi: Clorat

- Rui ro nd véi: Natri hypochlorit., hydro peroxide

PHAN XI. THONG TIN VE POC TINH

Tén thanh phin Loai ngudng Két qua Puwong tiép xiic Sinh vit thir
Sodium hydrogen difloride LD50 500mg/kg Da, miéng, ho Chuot
hap...

1. Céc anh hwéng mén tinh véi ngudi (Ung thu,doc sinh san, bién doi gen...)
2. Cac anh hwéng doc khac

PHAN XII. THONG TIN VE SINH THAI MOI TRUONG

1. Poc tinh véi sinh vat

Tén thanh phan Loai sinh vat | Chu ky anh huwong Két qua

Sodium hydrogen difloride Cé 96 h >100 mg/l

2. Tac dong trong moi trudng

- Mtic d¢ phan huy sinh hoc

- Chi s6 BOD va COD

- San pham cua qua trinh phan huy sinh hoc

- Mirc doc tinh ciia san pham phan hity sinh hoc




PHAN XIII. BIEN PHAP VA QUY PINH VE TIEU HUY HOA CHAT

1. Thong tin quy dinh tiéu hiy (thong tin vé luat phap)
Céc phuong phap xir Iy chét thai
Rac thai phai doc vt bo theo Thong tu 2008/98/EC vé rac thai cling nhu céc qu dinh khac cua dia
phuong va nha nudc. Dé nguyen hoa chat trong hop dung ban dau. Khong dé 1an véi rac thai khac.
Xtr Iy cac hop dung ban gidng nhu xtr 1y san pham
Xem www.retrologistik.com dé biét quy trinh v& viéc tralai hoa chat vabinh chira hodc lién hé voi
chung t61 néu c6cau hoi nao khac.

2. Xép loai nguy hiém ciia chét thai

3. Bién phap tiéu hiy

4. San phim ciia qua trinh tiéu hiy, bién phap xir Iy

PHAN XIV. QUY PINH VE VAN CHUYEN

Tén quy dinh

So
UN

Tén van
chuyén duong
bién

Loai,
nhom
hang nguy
hiém

Quy cach
dong goi

Nhin van
chuyén

Thong tin
b0 sung

Quy dinh vé van
chuyén hang nguy
hiém cua Viét
Nam:

- Nghi dinh s
34/2024/Nb-CP
ngay 31/03/2024
cua Chinh phu
Quy dinh Danh
muc hang hoa
nguy hiém va van
chuyén hang hoéa
nguy hiém bing
phuong tién giao
thong co gidi
duong bo va
phuong tién thuy
noi dia;

2439

Sodium
hydrogen
difloride

8 — Cac
chat an
mon

II

CORROSIVE,

8

I

Xép hang
theo chiéu
mili tén

Quy dinh vé vén
chuyén hang nguy
hiém quéc té cua
EU, USA...
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IMDG II

PHAN XV. THONG TIN VE LUAT PHAP

1. Tinh trang khai bso, ding Ky & cic qudc gia khu vue trén thé giéi (liét ké cac danh muc qubc

gia d4 tién hanh khai bao, tinh trang khai bao)

2. Phén loai nguy hiém theo qudc gia khai bao, ding ky : 8 — Cac chit in mon
- Tiéu chudn Viét Nam : TCVN 5507:2002
3. Quy chuén k§y thuit tuin thi:

- Luat Hoa Chit s6 06/2007/QH12 ngay 21 thang 11 nim 2007;

- Nghi dinh s6: 113/2017/ND-CP ngay 09 thang 10 nam 2017 Quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh mét sb
diéu cua Luét hoa chat.

- Nghi dinh sé 82/2022/ND-CP ngay 18 thang 10 nim 2022 cua Chinh phu stra dbi, bd sung mot s6 didu cua
Nghi dinh so 113/2017/ND-CP ngay 09 thang 10 ndm 2017 cua Chinh phu quy dinh chi tiét va huéng dan thi
hanh mot sb dleu ctia Luét Hoa chit.

- Thong tu s6: 32/2017/TT-BCT ngay 28 thang 12 niam 2017 Quy dinh cu thé va hudéng dan thi hanh mot sb
diéu cua Luat hoa chat s6 06/2007/QH12 va Nghi dinh sé 113/2017/ND-CP.

- Thong tu s6 17/2022/TT-BCT ngay 27/10/2022 cua Bo Cong thuong Sta ddi, bd sung mot s6 didu cua




Thoéng tu s6 32/2017/TT-BCT ngay 28 thang 12 nam 2017 cua Bo truong Bo Cong Thuong quy dinh cu thé va
hudng dan thi hanh mot s diéu ciia Luat Hoa chat va Nghi dinh s6 113/2017/ND-CP ngay 09 thang 10 nim
2017 cta Chinh phu quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh mot sé diéu ctia Luat Hoa chat.

- Nghi dinh 43/2017/ND-CP vé nhan hang hoa va Nghi dinh s6 111/2021/NB-CP ctia Chinh phu: Stra ddi, bd
sung mot sd diéu Nghi dinh s 43/2017/ND-CP ngay 14 thang 4 nam 2017 ciia Chinh pha vé nhén hang hoa.

- Quy chudn Viét Nam: QCVN 05:2020/BCT. Théng tu s6: 48/2020/TT-BCT ngay 21 thang 12 nim 2020
Quy chuén k¥ thuit qudc gia vé an toan trong san xuét, kinh doanh, st dung, bio quan va van chuyén hoa chét
nguy hiém.

- Nghi dinh s6 34/2024/ND-CP ngay 31/03/2024 cuia Chinh pht Quy dinh Danh muc hang hoa nguy hiém va
véan chuyén hang héa nguy hiém bang phuong tién giao thong co gidi duong bd va phuong tién thuy ndi dia.

- Céc vén ban phap luét hién hanh lién quan khac.

PHAN XVI. THONG TIN KHAC

Ngay thang bién soan Phiéu: 02/07/2024

Ngay thang stra doi, bd sung gan nhit:

Tén t6 chirc soan thao: Cong ty TNHH Xuit Nhap Khiu Héa Chit Thinh Phuc

Luu y ngudi doc:

Nhing thong tin trong Phiéu an toan hoa chit nay dugc bién soan dua trén cac kién thirc hop 1é va méi nhat vé
hoa chat nguy hi€ém va phai dugc stt dung dé thuc hién cac bién phap ngan ngtra rui ro, tai nan.

Hoa chét nguy hiém trong Phiéu nay c6 thé c6 nhimg tinh chit nguy hiém khac tuy theo hoan canh sir dung va
tiép xuc.

(Ban hanh kém theo Phy luc 9, Thong tu $6 32/2017/TT-BCT ngay 28 thang 12 nam 2017 cua Bo Cong Thuong Quy
dinh cu thé va hwéng dan thi hanh mét sé diéu ciia Ludt héa chat va Nghi dinh s6 113/2017/ND-CP ngay 09 thang 10
nam 2017 ciia Chinh phit quy dinh chi tiét va hwéng dan thi hanh mét sé diéu cia Ludt héa chdt)




	PHẦN I. THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ DOANH NGHIỆP
	PHẦN II. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN NGUY HIỂM
	Tên thành phần nguy hiểm
	Số CAS

	PHẦN III. NHẬN DẠNG NGUY HIỂM
	PHẦN IV. BIỆN PHÁP SƠ CỨU KHI GẶP TAI NẠN
	1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt: (bị văng, dây vào mắt) Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo bỏ kính áp tròng nếu có và dễ làm. Tiếp tục rửa.
	2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da) Cởi bỏ tất cả các quần áo bị nhiễm độc ngay lập tức. Rửa sạch 
	da bằng nước/ tắm. Sau khi tiếp xúc với mắt: rửa sạch với nhiều nước Rửa bằng thật nhiều nước và xà phòng
	3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí) Chuyển nạn nhân ra nơi thoáng khí và giữ nghỉ ngơi ở tư thế thoải mái. 
	PHẦN V. BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY
	1. Xếp loại về tính cháy: không dễ cháy
	PHẦN VI. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI GẶP SỰ CỐ TRÀN ĐỔ, DÒ RỈ
	1. Khi tràn đổ, dò rỉ ở mức nhỏ
	PHẦN VII. SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN
	1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (thông gió, chỉ dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ...)
	PHẦN VIII. KIỂM SOÁT TIẾP XÚC VÀ PHƯƠNG TIỆN BẢO HỘ CÁ NHÂN
	1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết (thông gió hoặc biện pháp giảm nồng độ hơi, khí trong khu vực làm việc, các biện pháp cách ly, hạn chế thời giờ làm việc...
	- Bảo vệ mắt: Làm việc có mũ bảo hộ; Kính bảo hộ vừa khít
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